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Tóm tắt:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định quy mô và xu hướng tăng/giảm của kinh tế ngầm ở
các quốc gia có mức thu nhập trung bình và thấp khu vực Đông Nam Á (ngoại trừ Singapore
và Brunei), từ năm 1995 đến năm 2014. Trong nghiên cứu này, mô hình MIMIC được sử dụng
để xác định quy mô nền kinh tế ngầm (biến số không quan sát được) dựa vào các nhân tố quan
sát được trong nền kinh tế. Kết quả của nghiên cứu cho thấy trong khi quy mô nền kinh tế ngầm
của Thái Lan và Myanmar là lớn nhất về giá trị tương đối so với quy mô nền kinh tế chính thức,
Việt Nam và Philippines có mức gia tăng về quy mô nền kinh tế ngầm cao nhất trong giai đoạn
nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cũng thể hiện mức thuế suất, sự tự do lao động và tự do kinh
doanh tác động rất lớn đến quy mô của nền kinh tế ngầm của các quốc gia Đông Nam Á. 

Từ khóa: Kinh tế ngầm; quy mô; khuynh hướng; mô hình MIMIC, Đông Nam Á.

Shadow economy of the South East Asian countries: size, trend and macroeconomic poli-
cies

Abstract:

This study was conducted to measure size and to identify trend of the shadow economy for
low/middle income countries in the South East Asian region (excluding Singapore and Brunei)
for the period from 1995 to 2014. In this study, a MIMIC approach was adopted to measure a
shadow economy (a latent variable) based on observable variables. Findings from this study
confirmed that shadow economies of Thailand and Myanmar were among the highest level in
comparison with other countries in the region. However, Vietnam and the Philippines had expe-
rienced a fastest growth in terms of size during the research period.  Research outcomes also
indicated that tax rate, labour freedom and business freedom significantly contributed to an
existence and growth of shadow economy of these countries. Based on these, macroeconomic
policies should be formulated to address these fundamental problems to reduce the shadow
economy.
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1. Giới thiệu  

Đo lường quy mô nền kinh tế ngầm rất phức tạp,
bởi vì tất cả doanh nghiệp và cá nhân tham gia vào
khu vực kinh tế ngầm đều tìm cách tránh bị phát
hiện. Trong khi đó, các nhà làm chính sách và quản
lý kinh tế cần phải biết được quy mô của nền kinh tế
ngầm này nhằm phục vụ cho việc ban hành một
chính sách kinh tế phù hợp. Hơn thế nữa, quy mô và
tốc độ phát triển của kinh tế ngầm cần được cân nhắc
khi ban hành chính sách nhằm tạo điều kiện để mọi
hoạt động trong nền kinh tế trở thành chính thức và
chịu sự chi phối giống nhau của pháp luật. Do vậy,
việc xác định quy mô nền kinh tế ngầm, dù khó khăn
và nhiều tranh cãi, là việc làm rất cần thiết.

Sự hiện diện của nền kinh tế ngầm tại các quốc gia
là điều khó tránh khỏi, bất kể trình độ phát triển của
nền kinh tế. Đặc biệt, tại các quốc gia đang phát triển
và các quốc gia mới nổi, sự hiện diện của nền kinh
tế ngầm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu
ngân sách vốn đã rất hạn chế. Hơn nữa, sự tồn tại của
nền kinh tế ngầm cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tính
hiệu quả của hệ thống pháp luật quốc gia.

Trong khi kinh tế ngầm là vấn đề được nghiên
cứu rất nhiều trên phạm vi toàn thế giới, ở các quốc
gia đang phát triển trong khối ASEAN, việc lượng
hóa và xác định các yếu tố chính ảnh hưởng trực
tiếp đến sự tồn tại của nền kinh tế ngầm vẫn chưa
được quan tâm đúng mức. Đối với Việt Nam, so
sánh trực tiếp quy mô nền kinh tế ngầm của Việt
Nam với các quốc gia có trình độ phát triển tương
đồng trong cùng khu vực nhằm mục đích cung cấp
cho Chính phủ bằng chứng khoa học định lượng
trong quá trình xây dựng và ban hành các chính sách
kinh tế vĩ mô phù hợp. Nghiên cứu này được thực
hiện nhằm mục đích cung cấp câu trả lời cho các
vấn đề chính sách đang bỏ ngỏ.

2. Tổng quan nghiên cứu  

Có nhiều phương pháp để đo lường quy mô kinh
tế ngầm. Tựu trung lại, các phương pháp này được
chia thành ba nhóm chính.

Phương pháp trực tiếp: Có hai phương pháp trực
tiếp được sử dụng để ước lượng quy mô nền kinh tế
ngầm: (i) phương pháp điều tra khảo sát; và (ii)
phương pháp kiểm toán thuế. Cả hai phương pháp
này cung cấp thông tin chi tiết về cấu trúc nền kinh
tế ngầm. Tuy nhiên, các phương pháp này cho kết
quả ước lượng về quy mô nền kinh tế ngầm thấp
hơn so với các phương pháp ước lượng khác
(Greenidge và cộng sự, 2009). Phương pháp trực
tiếp còn được gọi là phương pháp tiếp cận các yếu

tố vi mô.

Phương pháp gián tiếp: Phương pháp gián tiếp
chủ yếu sử dụng các thông tin không liên quan trực
tiếp đến các hoạt động trong nền kinh tế ngầm. Các
chỉ số kinh tế vĩ mô được sử dụng một cách thích
hợp thể hiện xu hướng gia tăng trong nền kinh tế
ngầm. Các phương pháp gián tiếp để ước lượng quy
mô nền kinh tế ngầm bao gồm: (i) phương pháp đo
lường chênh lệch giữa thống kê tài khoản quốc gia
và chi tiêu quốc gia; (ii) phương pháp đo lường
chênh lệch giữa lực lượng lao động chính thức và
thực tế; (iii) phương pháp giao dịch; (iv) phương
pháp cầu về tiền; và (v) phương pháp tiêu thụ điện
năng. Trong các phương pháp gián tiếp này, phương
pháp cầu về tiền cũng được áp dụng rất rộng rãi
trong các nghiên cứu xác định quy mô kinh tế ngầm.
Phương pháp này được Cagan khởi xướng đầu tiên
trong năm 1958. Phương pháp của Cagan được
Tanzi (1980, 1983) kế thừa và phát triển lên một tầm
cao mới.

Phương pháp mô hình: Phương pháp này quan
tâm đến các nguyên nhân và ảnh hưởng của kinh tế
ngầm cùng một lúc. Phương pháp này dựa trên mô
hình DYMIMIC (dynamic multiple-indicators mul-
tiple-causes) bao gồm hai mô hình: (i) mô hình đo
lường được sử dụng nhằm liên kết các chỉ số quan
sát được với quy mô nền kinh tế ngầm (không quan
sát được); và (ii) mô hình cấu trúc được sử dụng
nhằm chỉ ra mối quan hệ nhân quả giữa các chỉ số
thể hiện nguyên nhân gây ra nền kinh tế ngầm.

Cơ sở lý thuyết cho rằng có 3 nguyên nhân chính
gây ra sự tồn tại của nền kinh tế ngầm: (i) gánh nặng
thuế (Tanzi, 1999; Schneider & Enste, 2000); (ii) thể
chế, quy định của chính phủ (Schneider & Enste,
2000; Johnson, Kaufmann & Andrei Shleifer, 1997;
Friedman, Johnson, Kaufmann & Zoido-Lobatón,
1999); và (iii) tinh thần đóng thuế. Bên cạnh đó, khi
quy mô của kinh tế ngầm không được kiểm soát chặt
chẽ sẽ tạo ra các hậu quả: (i) sự gia tăng tỷ lệ cung
tiền trên thị trường tiền tệ; (ii) tác động đến thị
trường lao động; và (iii) tác động đến thị trường sản
xuất (Loayza, 1996). Phương pháp này toàn diện
hơn các phương pháp khác. Tuy vậy, hạn chế lớn của
việc sử dụng phương pháp này là số lượng dữ liệu
phải lớn và có thể số liệu không tồn tại phổ biến cho
phần lớn quốc gia, đặc biệt các quốc gia đang phát
triển và phát triển ở mức độ thấp.

3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này xác định quy mô của nền kinh tế
ngầm sử dụng phương pháp MIMIC.1 Trong khi các
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phương pháp khác như phương pháp cầu về tiền hay
phương pháp tiêu thụ điện năng chỉ quan tâm đến
một chỉ số (cầu về tiền hay tiêu thụ điện năng); nền
tảng lý thuyết cho rằng kinh tế ngầm còn ảnh hưởng
tới nhiều chỉ số kinh tế khác. Trong nghiên cứu này,
chúng tôi sử dụng mô hình MIMIC - một kiểu mô
hình cấu trúc cân bằng SEM2 để xác định quy mô
nền kinh tế ngầm cho các quốc gia Đông Nam Á,
bao gồm Việt Nam. Ý tưởng chính của SEM là kiểm
tra mối quan hệ giữa các biến không quan sát được
với các mối quan hệ giữa một tập các biến quan sát
được bằng cách sử dụng ma trận phương sai.

Trong mô hình MIMIC, kinh tế ngầm là biến
không quan sát được và được phân tích dựa vào mối
quan hệ với các biến quan sát được. Với mục đích
này, trước tiên, biến thể hiện kinh tế ngầm được liên
kết với các chỉ số quan sát được trong mô hình phân
tích nhân tố hay còn được gọi là mô hình đo lường.
Sau đó, mối quan hệ giữa biến kinh tế ngầm với các
biến giải thích (nguyên nhân) được chỉ ra bởi mô
hình cấu trúc. Do đó, mô hình MIMIC là phương
pháp sử dụng đồng thời mô hình nhân tố và mô hình
cấu trúc.

Mô hình cấu trúc được mô tả bởi công thức sau:  

η = γ’ X + ζ
Trong đó: X = (x1, x2,…, xq) là ma trận (q * 1) và

mỗi xi, i = 1,…,q  là nguyên nhân của biến không
quan sát được3 η và γ’=(γ1 , γ2... ,γq) là ma trận (1 *
q) hệ số mô tả mối quan hệ giữa biến không quan sát
được và các nguyên nhân của nó. Do đó, biến không
xác định η được xác định bởi tập hợp các biến ngoại
sinh.

Mô hình đo lường có thể được thể hiện như sau: 
y= lη + e,

Trong đó: y= (y1,y2,...yp) là ma trận các biến kết

quả (p * 1). λ là  ma trận các hệ số hồi quy và ε là
ma trận sai số có kích thước (p * 1). Hình 1 thể hiện
cấu trúc của mô hình MIMIC bằng phương pháp sơ
đồ.4

Trong đó Xi, Yj với i = 1,…, q và j = 1,…, p là
các biến nguyên nhân và các biến kết quả trong mô
hình. γi , λj,  là các tham số ước lượng được của các
biến nguyên nhân và kết quả với biến số không quan
sát được η.

Tóm lại, phương pháp ước lượng của mô hình
MIMIC là xác định các giả thuyết về mối quan hệ
giữa kinh tế ngầm (biến không quan sát được) với
các biến nguyên nhân và kết quả. Tuy nhiên, phương
pháp này chỉ ước lượng giá trị tương đối của quy mô
kinh tế ngầm so với năm gốc được lựa chọn.

3.1. Nguyên nhân tác động đến kinh tế ngầm

Các nguyên nhân sau đây có tác động lớn đến quy
mô của nền kinh tế ngầm.

Gánh nặng thuế 

Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất
gây ra nền kinh tế ngầm là sự gia tăng thuế và gánh
nặng đóng góp an sinh xã hội (Tanzi, 1999; Schnei-
der & Enste, 2000). Mức thuế càng cao thì tinh thần
đóng thuế càng thấp;5 khuyến khích người lao động
gia nhập vào nền kinh tế ngầm để tránh thuế (Torgler
& Schneider, 2009; Alm & Torgler, 2006; và Alm,
Martinez Vazquez & Torgler, 2006). Các nghiên cứu
đã kết luận rằng trong nền kinh tế chính thức, thu
nhập ròng càng tăng thì lực lượng lao động trong nền
kinh tế ngầm càng giảm. Hơn nữa, khoảng cách giữa
thu nhập trước và sau thuế càng tăng thì động cơ để
người lao động tham gia vào nền kinh tế ngầm càng
lớn. Sự khác biệt giữa thu nhập trước và sau thuế phụ
thuộc rất nhiều vào hệ thống an sinh xã hội và gánh
nặng thuế. Do đó, chính sách thuế và mức đóng góp
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Hình 1: Cấu trúc tổng quát mô hình MIMIC
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vào an sinh xã hội là nhân tố quan trọng của việc tồn
tại và phát triển của kinh tế ngầm.

Nghiên cứu này, dựa trên các nghiên cứu định
lượng nói trên, sử dụng hai biến số thể hiện nguyên
nhân chính được sử dụng để so sánh gánh nặng thuế
phí giữa các quốc gia như sau:

- Thuế suất thực tế: mức thuế suất này được sử dụng
nhằm mục đích xác định các khoản thuế phải nộp.

- Tự do tài chính/ngân khố (fiscal freedom): đo
lường trực tiếp mức độ các quy định của chính phủ
được áp dụng đối với cá nhân và doanh nghiệp. Chỉ
số này là một phần của các chỉ số tự do kinh tế được
tổ chức Heritage công bố, dùng để đo lường những
gánh nặng tài chính trong nền kinh tế. Chỉ số này dao
động khoảng 0 đến 100, trong đó 0 là ít tự do nhất và
100 là tự do nhất (Heritage Foundation, 2014).

Số lượng các quy định

Theo Schneider & Enste (2000), gia tăng số
lượng các quy định sẽ làm giảm sự lựa chọn ngành
nghề của cá nhân trong nền kinh tế chính thức.6 Số
lượng của quy định thường được đo lường bởi số
lượng các điều lệ, chứng chỉ, các quy định về thị
trường lao động như: luật hạn chế lao động nước
ngoài và các rào cản thương mại. Ở Đức, Deregula-
tion Commission7 (1991) và Monopol-kommission8

(1998) kết luận rằng các quy định từ Chính phủ làm
tăng chi phí lao động trong nền kinh tế chính thức.
Sau đó các chi phí này lại được chuyển sang cho
người lao động hoặc công ty. Sau đó, lao động sẽ bị
cắt giảm khi công ty đối diện với các chi phí lao
động cao. Từ đó, người lao động có động cơ để
chuyển sang làm việc trong kinh tế ngầm, nơi mà họ
có thể tránh được các loại chi phí này. Mô hình của
Johnson, Kaufmann và Andrei Shleifer (1997) dự
đoán rằng, nền kinh tế có các quy định mang tính
bao quát hơn, quy mô của kinh tế ngầm sẽ cao hơn.
Nghiên cứu của Friedman, Johnson, Kaufmann và
Zoido-Lobatón (1999) cũng chỉ ra kết quả tương tự.

Trên cơ sở các nghiên cứu định lượng trước, hai
biến số nguyên nhân được sử dụng để thể hiện số
lượng các quy định của chính phủ là:

- Tự do kinh doanh: đo lường quyền cá nhân
được thành lập và duy trì các hoạt động kinh doanh
mà không gặp phải sự cản trở phi lý từ chính phủ.
Những quy định phiền toái và không cần thiết là
những rào cản thường thấy để thực hiện hoạt động
kinh doanh. Các quy định này có thể làm gia tăng
chi phí sản xuất khiến sản phẩm khó tiếp cận thị
trường. Tương tự chỉ số tự do tài chính, chỉ số này
dao động từ 0 đến 100 (Heritage Foundation, 2014).

- Tự do lao động: đo lường quyền cá nhân được
làm việc tùy theo khả năng tại bất cứ địa điểm nào.
Khi tự do lao động tăng thì khả năng doanh nghiệp
ký hợp đồng với lao động tự do cũng tăng và giảm
thiểu những lao động dư thừa. Đây là một cơ chế
quan trọng gia tăng năng suất và tăng trưởng kinh tế
bền vững nói chung, vì thực tế là thị trường lao động
cũng quan trọng như thị trường hàng hóa (Heritage
Foundation, 2014).

Dịch vụ công

Nghiên cứu của Johnson, Kaufmann và Zoido-
Lobaton (1998) chỉ ra sự gia tăng của khu vực kinh
tế ngầm làm suy giảm nguồn thu của Nhà nước, từ
đó dẫn tới sự suy giảm số lượng và chất lượng của
hàng hóa và dịch vụ công cộng được cung cấp.
Đáng tiếc rằng, điều này có thể dẫn tới tăng thuế
trong khu vực chính thức. Kết quả là người dân càng
có thêm nhiều động lực để tham gia vào khu vực
kinh tế ngầm. Nghiên cứu của họ cũng chỉ ra nền
kinh tế ngầm nhỏ hơn xuất hiện ở các quốc gia có
nguồn thu từ thuế cao hơn, số lượng quy định, luật
lệ khắc khe ít hơn và tình trạng hối lộ hoặc nhận hối
lộ ở các tổ chức kinh doanh ít hơn. Ở các quốc gia
đang chuyển đổi, mức độ hối lộ nhiều hơn và hậu
quả là tồn tại một nền kinh tế ngầm lớn hơn.

Do vậy, chi tiêu chính phủ là biến số nguyên nhân
được sử dụng đại diện cho khả năng cung cấp dịch
vụ công cho nền kinh tế từ chính phủ. Chi tiêu chính
phủ đo lường mức tiêu dùng của chính phủ so với
tổng tiêu dùng quốc gia. Chi tiêu chính phủ có nhiều
hình thức: đầu tư chính phủ (xây dựng cơ sở hạ
tầng, tổ chức các quỹ nghiên cứu hoặc nâng cao vốn
con người) và cung cấp các loại hàng hóa công. Đây
cũng là một chỉ số thuộc nhóm các chỉ số về tự do
kinh tế của tổ chức Heritage có thang điểm từ 0 đến
100 (Heritage Foundation, 2014).

Nền kinh tế chính thức

Hiện trạng của nền kinh tế chính thức sẽ quyết
định sự lựa chọn của người lao động tham gia vào
thị trường kinh tế chính thức hay kinh tế ngầm
(Bajada & Schneider, 2005; Feld & Schneider,
2010). Trong giai đoạn tăng trưởng cao của nền kinh
tế chính thức, người lao động có nhiều cơ hội tìm
được công việc với thu nhập cao từ nền kinh tế
chính thức. Điều này sẽ thay đổi khi nền kinh tế
chính thức phát triển chậm hoặc suy giảm. Người
lao động sẽ tìm nguồn thu nhập khác để bổ sung cho
khoản thu thiếu hụt từ nền kinh tế chính thức bằng
cách tham gia vào các hoạt động kinh tế ngầm. Để
quan sát vấn đề này, biến tỷ lệ thất nghiệp được sử
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dụng trong trong nghiên cứu này. Tỷ lệ thất nghiệp
được định nghĩa là tỷ số giữa số lượng người thất
nghiệp và tổng lực lượng lao động.

3.2. Hậu quả từ kinh tế ngầm  

Trên cơ sở của những nghiên cứu trước, một số
biến kết quả được sử dụng trong nghiên cứu này
như sau.

Thị trường tiền tệ

Thị trường tiền tệ được xem xét thông qua các chỉ
tiêu về cung tiền trong nền kinh tế. Cung tiền M0 thể
hiện tổng lượng tiền mặt, còn được gọi là tiền cơ sở
(tiền mặt có thể chi tiêu ngay lập tức) và M1 bao gồm
cung tiền M0 và thêm lượng tiền gửi. Những cá
nhân, tô ̉ chức tham gia vào kinh tế ngầm thường
tránh tất cả những công cụ tiền tệ có thể truy tìm
được hoạt động của họ. Do đó, những cá nhân và
doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế ngầm
thường sử dụng tiền mặt trong mọi giao dịch kinh tế.

Thị trường lao động

Chỉ số về thị trường lao động được sử dụng để đo
lường tỷ lệ dân số trên 15 tuổi tham gia vào các hoạt
động kinh tế nhằm cung cấp lao động để sản xuất
hàng hóa và dịch vụ trong suốt một khoảng thời

gian cụ thể (Ngân hàng thế giới, 2014).
Nguồn thu từ thuế

Nguồn thu từ thuế là những khoản đóng góp bắt
buộc từ các doanh nghiệp và cá nhân cho nhà nước.
Những khoản đóng góp bắt buộc này bao gồm: tiền
thuế, tiền phí nộp phạt và các loại phí phải nộp.
Đóng góp cho an sinh xã hội thường không được
bao gồm trong nguồn thu từ thuế cho nhà nước
(Ngân hàng thế giới, 2014).

Tăng trưởng GDP đầu người

Hoạt động của kinh tế ngầm sẽ tác động lên nền
kinh tế chính thức. Do đó, tỷ lệ tăng trưởng GDP
đầu người được sử dụng như là một chỉ số để đo
lường những tác động gây ra bởi kinh tế ngầm.

3.3. Dữ liệu và kết quả nghiên cứu  

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu một số quốc gia có
thu nhập bình quân đầu người trung bình và thấp
khu vực Đông Nam Á, bao gồm: Việt Nam, Lào,
Campuchia, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Myan-
mar và Philippines, từ năm 1995 đến năm 2014.
Singapore và Brunei không bao gồm trong nghiên
cứu này do thu nhập bình quân đầu người của hai
quốc gia này cao so với thu nhập của các quốc gia

Hình 2: Mô hình xác định quy mô kinh tế ngầm - MIMIC
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còn lại trong mẫu nghiên cứu. Nghiên cứu này
không bao gồm Đông Timor vì số liệu cho quốc gia
này không đầy đủ cho giai đoạn nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phương
pháp MIMIC với các biến nguyên nhân và kết quả
được thể hiện như hình 2.

Các biến số nguyên nhân gây ra kinh tế ngầm
được xem là biến ngoại sinh và các biến số kết quả
của kinh tế ngầm là biến nội sinh. Bảng 1 trình bày
thống kê mô tả của các biến nguyên nhân và các
biến kết quả.

Các hệ số hồi quy được thể hiện trong Bảng 2.
Sử dụng những hệ số này vào phương trình tổng quát

của mô hình cấu trúc, phương trình cụ thể được xác
định nhằm mục đích ước lượng quy mô của nền kinh tế
ngầm cho các quốc gia khu vực ASEAN như sau:

= x1t+0.124*x2t-0.131*x3t-0.453*x4t- 

0.444*x5t -0.338*x6t+ζ           (1)

Phương pháp MIMIC chỉ cho phép xác định giá
trị tương đối của nền kinh tế ngầm ở các quốc gia.
Do vậy, giá trị tương đối của quy mô kinh tế ngầm
được xác định từ phương pháp MIMIC cần phải
được chuyển đổi thành giá trị tuyệt đối sử dụng
phương pháp so sánh với năm gốc. Kỹ thuật chuyển
đổi giá trị tương đối của kinh tế ngầm thành giá trị

tuyệt đối được gọi là kỹ thuật kiểm chuẩn11. Tồn tại
nhiều kỹ thuật kiểm chuẩn khác nhau trong việc quy
đổi giá trị tương đối sang giá trị tuyệt đối của kinh
tế ngầm. Nghiên cứu này sử dụng kỹ thuật kiểm
chuẩn của Schneider (2010), dựa trên quy mô kinh
tế ngầm được tính tại năm gốc.

Việc lựa chọn năm gốc mang nhiều tranh cãi vì
không tồn tại bất kỳ một nền tảng lý thuyết nào chỉ
ra cơ sở để lựa chọn năm gốc. Kết quả từ nghiên cứu
của Schneider (2010) về năm gốc sẽ được sử dụng
trong nghiên cứu này. Giá trị năm gốc, năm 1999,
của các quốc gia được nghiên cứu trích từ nghiên
cứu Schneider (2010) trong hình 3.

Trong nghiên cứu của Schneider (2010), năm gốc
là năm 1999 được sử dụng để ước lượng quy mô
kinh tế ngầm của 162 quốc gia trong khoảng thời
gian 1999 – 2007, sử dụng phương pháp MIMIC.
Đây cũng là nghiên cứu đầu tiên tập trung đầy đủ
các quốc gia Đông Nam Á. Đây là cơ sở để nghiên
cứu này được lựa chọn. Trong nghiên cứu này của
Schneider, quy mô nền kinh tế ngầm của Việt Nam
là nhỏ nhất trong các quốc gia Đông Nam Á, ở mức
15.8% quy mô nền kinh tế chính thức. Trong khi đó,
vào năm 1999, Thái Lan là quốc gia có quy mô nền
kinh tế ngầm lớn nhất trong khu vực, ở mức 52.9%
quy mô nền kinh tế chính thức.

Bảng 1: Thống kê mô tả các chỉ số thể hiện nguyên nhân và kết quả của kinh tế ngầm
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Giá trị truyệt đối, được quy đổi từ giá trị tương
đối, của quy mô kinh tế ngầm  tại thời điểm t được
xác định như sau:

(2)

Trong đó:
là chỉ số tương đối quy mô kinh tế ngầm tại

năm t được tính theo phương pháp MIMIC;        
là chỉ số tương đối quy mô kinh tế ngầm tại

Bảng 2: Kết quả hệ số hồi quy

Hình 3: Quy mô kinh tế ngầm năm 1999 của các quốc gia nghiên cứu
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năm gốc 1999;  
η*

1999 là ước lượng dựa trên các biến ngoại sinh
cùng với các hệ số hồi quy từ phương trình (1).

Ví dụ như, để xác định giá trị tương đối của quy
mô kinh tế ngầm cho Việt Nam năm 1999 và năm
2013, chúng ta thay thế giá trị xi(i= 1,...6) lần lượt
là thuế suất, tự do ngân khố, chi tiêu chính phủ, tự
do lao động, tự do kinh doanh, và tỷ lệ thất nghiệp
của Việt Nam năm 2013 và năm gốc 1999 vào
phương trình (1) với giả định ζ=0 như sau:

Giá trị    của  có thể là dương (+) hay âm (-) tùy
vào hệ số hồi quy từ phương trình (2) và dữ liệu tại
năm t tương ứng. Theo thiết kế của phương pháp
MIMIC, các giá trị   sẽ phải đồng nhất về dấu
(dương hoặc âm) xuyên suốt chuỗi thời gian được
nghiên cứu. Do vậy, sẽ không tồn tại giá trị tuyệt đối
của quy mô kinh tế ngầm là một số âm (-).

Tương tự, áp dụng phương trình (4) và (5) với tất
cả thời gian t trong giai đoạn từ 1995 đến 2014 và
lần lượt cho từng quốc gia trong khối ASEAN, giá
trị tuyệt đối quy mô kinh tế ngầm của các quốc gia
Đông Nam Á được thể hiện ở Bảng 3.

Điều nhận thấy là quy mô nền kinh tế ngầm của
các quốc gia trong nghiên cứu này phụ thuộc vào
quy mô của nền kinh tế ngầm ở năm gốc 1999 được
xác định trong nghiên cứu của Schneider (2010). Và
giá trị năm gốc trong nghiên cứu của Schneider
(2010) lại được sử dụng từ giá trị năm gốc của một
nghiên cứu khác cùng tác giả - nghiên cứu từ
Schneider (2007). Nghiên cứu Schneider (2007) đã

sử dụng quy mô nền kinh tế ngầm trong năm gốc
được tính toán bằng phương pháp cầu tiền từ các
nghiên cứu cua Chatterjee, Chaudhury và Schneider
(2006); Dell’Anno & Schneider (2004); Bajada &
Schneider (2003, 2005); Alexeev và Pyle (2003);
Schneider và Enste (2002); và Lacko (2000).12

Do vậy, cách tiếp cận khác được đề nghị trong
nghiên cứu này là các quốc gia trong khu vực
ASEAN đều cùng xuất phát từ một quy mô nền kinh
tế ngầm ở thời điểm năm gốc 1999. Sự lựa chọn này

chỉ mang tính ngẫu nhiên. Nhằm mục đích minh
họa, nghiên cứu này giả định vào năm gốc 1999,
quy mô nền kinh tế ngầm của các quốc gia Đông
Nam Á trong nghiên cứu là 37.1% (quy mô kinh tế
ngầm trung bình của các quốc gia khu vực Đông
Nam Á ở năm gốc 1999 theo kết quả nghiên cứu của
Schneider 2010). Với cùng một xuất phát điểm này,
quy mô của nền kinh tế ngầm tại các quốc gia Đông
Nam Á trong nghiên cứu này cho giai đoạn từ 1999
và 2014 được thể hiện như hình 3. Với giả định
cùng xuất phát điểm về quy mô nền kinh tế ngầm,
sau 15 năm, từ năm 1999 đến năm 2014, Việt Nam
và Lào là hai quốc gia có nền kinh tế ngầm lớn nhất
ASEAN ở năm 2014 với quy mô 62.85% va 61.23%
quy mô nền kinh tế chính thức.

Các quốc gia ASEAN đã đạt được những thành
tựu quan trọng trong 20 năm, từ năm 1995 đến 2014,
thể hiện ở sự gia tăng về giá trị của nền kinh tế. Tuy
nhiên, điều nhận thấy là quy mô của nền kinh tế
ngầm cũng không ngừng gia tăng theo thời gian.

  �
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Trong số 8 quốc gia trong nghiên cứu này, Lào, My-
an-mar, Thái Lan và Phi-lip-pin có quy mô nền kinh
tế ngầm tăng rất gần với tỷ lệ gia tăng của quy mô
nền kinh tế chính thức. Mối quan hệ giữa quy mô
của nền kinh tế chính thức và quy mô nền kinh tế
ngầm của các quốc gia ASEAN được thể hiện như
Hình 5.

4. Kết luận và gợi ý chính sách  

Kinh tế ngầm đang tồn tại như một thực tế của
cuộc sống trên toàn thế giới, bất kể trình độ phát
triển của từng quốc gia. Trong giai đoạn hiện nay,
quy mô nền kinh tế ngầm ở các quốc gia đang có
dấu hiệu ngày càng phát triển, đặc biệt tại các quốc
gia đang phát triển hoặc phát triển ở trình độ thấp.
Sự lớn mạnh của nền kinh tế ngầm gây ra những tác
động lớn đến sự phát triển của nền kinh tế chính
thức. Các quốc gia đều thể hiện những nỗ lực nhằm
hạn chế những hoạt động trong khu vực kinh tế
ngầm bằng các biện pháp ngăn cấm hành chính
hoặc giáo dục nhằm thay đổi ý thức, hành vi của
người dân. Các biện pháp thay đổi chính sách thuế
và hệ thống an sinh xã hội – dù những phương pháp
này có thể giúp tăng tính năng động của nền kinh tế
chính thức, phần lớn chưa được sử dụng.

Sử dụng phương pháp MIMIC, nghiên cứu này
đã được thực hiện nhằm xác định và lượng hóa các
nhân tố dẫn đến sự tồn tại và phát triển của kinh tế
ngầm tại các quốc gia ASEAN trong giai đoạn từ
năm 1995 đến năm 2014. Quy mô nền kinh tế ngầm
ở Thái Lan, My-an-mar và Lào đang ở mức độ rất
cao so với các quốc gia còn lại trong khối ASEAN
trong năm 2014. Tuy nhiên, trong giai đoạn 20 năm,
Việt Nam và Phi-lip-pin có tốc độ gia tăng quy mô
nền kinh tế ngầm hàng năm lớn nhất khối ASEAN.
Chẳng hạn như, quy mô nền kinh tế ngầm của Việt
Nam tăng hơn 6% hàng năm và Phi-lip-pin gia tăng
gần 4% hàng năm giá trị của nền kinh tế chính thức.
Tại Việt Nam, năm 2014, có đến 40 tỷ USD nằm ở
khu vực kinh tế ngầm so với gần 170 tỷ USD ở nền
kinh tế chính thức. Nếu nguồn lực từ nền kinh tế
ngầm có thể được kết hợp vào nền kinh tế chính
thức, sự phát triển kinh tế ở các quốc gia ASEAN
trong 20 năm vừa qua sẽ khả quan hơn.

Nhìn từ góc độ mối quan hệ giữa các chỉ số
nguyên nhân tác động đến quy mô của nền kinh tế
ngầm, kết quả nghiên cứu này đã chứng tỏ rằng tự
do lao động và tự do kinh doanh tác động rất lớn
đến quy mô của nền kinh tế ngầm. Mối quan hệ
giữa các biến số này với quy mô kinh tế ngầm là
nghịch biến. Do đó, các chính sách về lao động và
kinh doanh càng thông thoáng và tự do thì quy mô
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Hình 5: Quy mô kinh tế ngầm (tỷ USD) và GDP (tỷ USD) các quốc gia ASEAN, 1995 - 2014

Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả

kinh tế ngầm càng giảm. 

Bên cạnh đó, cũng nên chú ý đến những yếu tố
khác như tỷ lệ thất nghiệp và thuế suất thực tế. Kết
quả thực nghiệm chỉ ra rằng, đối với các quốc gia
ASEAN, thuế suất cao là một trong những nguyên
nhân gây ra sự tồn tại và phát triển của nền kinh tế

ngầm ở các quốc gia này. Do đó, một hệ thống các
giải pháp đồng bộ nên được nghiên cứu và áp dụng
nhằm mục đích hạn chế tốc độ gia tăng của quy mô
nền kinh tế ngầm, tiến đến giảm quy mô nền kinh tế
ngầm tại Việt Nam và các quốc gia ASEAN khác là
rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.r

Ghi chú:

1. Multiple Indicators Multiple Causes

2. Structural Equations Model
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